	



	
	


Bài 1. (2,5 điểm). Tìm x biết:  
  1.  3x2 + 6x = 0                       
  2.  x2 - 4x+3 = 0     
  3.  
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Bài 2. (1,5 điểm). 
1. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

    
[image: image3.wmf]22

C(x2)(x2x4)x(x2)

=-++-+

+8x  với x = 22
2. Một căn phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m. Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không ?
Bài 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: A =
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   (ĐK: x≠ ±3)              
  1.  Rút gọn biểu thức A.
  2.  Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên?     

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  1.  Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

  2. Gọi O là giao điểm của MH và DE. Chứng minh tam giác OHE cân.

  3. Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

  4. Chứng minh NO vuông góc với MA.
Bài 5 (0,5 điểm). Cho ba số a,b,c ≠0 thỏa mãn : 
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Chứng minh rằng:   a + b + c = abc

    -------------------------------****************--------------------------------

	Bài
	đáp án
	điểm

	Bài 1:  

(2,5 điểm)
	1.     3x2 + 6x = 0 =>3x(x+2)=0
         
[image: image8.wmf]{

}

0;2

x

Î-

   
	0, 5
0, 5

	
	2. x2 - 4x+3 = 0 => (x-1)(x-3)= 0
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	3. 
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=>(3x+6-10x+5)(3x+6+10x-5)=0
                      =>(-7x+11)(13x+1)=0

                      => 
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	Bài 2:

(1,5 điểm)
	1.  C = x3-8- x3- 2x2 + 8x 

= -2 (x2 - 4x+4)
= -2(x-2)2
Thay x= 22 ta được C = -800
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	2.Diện tích nền nhà: 4,2.5,4 = 22,68 m2) 
Diện tích các loại cửa: 1.1,6 + 1,2.2 = 4(m2)

Ta có 4 : 22,68 < 20. Vậy căn phòng không đủ chuẩn về ánh sáng 
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	Bài 3:

(2,0 điểm)
	a) A =
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         (ĐK: x≠ ±3)              
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	Bài 4:

3,5 điểm)
Bài 5
	b) A= 
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· Lập luận để x-3
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image19.wmf]{
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· Tìm x
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· Đối chiếu với ĐK và kết luận đúng
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	Vẽ hình đúng đến câu a
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a) Chứng minh tứ giác MDHE có 3 góc vuông (có căn cứ)
· Suy ra tứ giác MDHE là hình chữ nhật
b) – Chứng minh: OH =
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MH và OE=
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DE
– Chứng minh: 
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OHE cân tại O

c) – Chứng minh AH = AE
– 
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OHA =
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OEA(c.c.c)
     - Chứng minh 
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DEA vuông tại E.
   d) - O là trực tâm 
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	· Giải thích được
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· Suy ra a + b + c = abc.
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                           * Chú ý: HS làm đúng bằngcách khác vẫn cho điểm tối đa.


	
	


Bài 1.(2,5 điểm). Tìm x biết:  
  1.  3x2 + 6x = 0                       
  2.  x2 - 4x+3 = 0     

  3.  
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Bài 2.(1,5 điểm). 
3. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

    
[image: image33.wmf]22

C(x2)(x2x4)x(x2)

=-++-+

+8x  với x = 22
4. Một căn phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m. Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không ?
Bài 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: A =
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   (ĐK: x≠ ±3)              
  1.  Rút gọn biểu thức A.

  2.  Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên?     

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  1. Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

  2. Gọi O là giao điểm của MH và DE. Chứng minh tam giác OHE cân.

  3. Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

  4. Chứng minh NO vuông góc với MA.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho ba số a,b,c ≠0 thỏa mãn : 
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Chứng minh rằng:   a + b + c = abc

    -------------------------------****************--------------------------------

	Bài
	đáp án
	điểm

	Bài 1:  

(2,5 điểm)
	3.     3x2 + 6x = 0 =>3x(x+2)=0
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	4. x2 - 4x+3 = 0 => (x-1)(x-3)= 0
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	3. 
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=>(3x+6-10x+5)(3x+6+10x-5)=0

                      =>(-7x+11)(13x+1)=0
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	Bài 2:

(1,5 điểm)
	2.  C = x3-8- x3- 2x2 + 8x 

= -2 (x2 - 4x+4)

= -2(x-2)2
Thay x= 22 ta được C = -800
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	2.Diện tích nền nhà: 4,2.5,4 = 22,68 m2) 
Diện tích các loại cửa: 1.1,6 + 1,2.2 = 4(m2)

Ta có 4 : 22,68 < 20. Vậy căn phòng không đủ chuẩn về ánh sáng 
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	Bài 3:

(2,0 điểm)
	c) A =
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         (ĐK: x≠ ±3)              
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	Bài 4:

3,5 điểm)
	d) A= 
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· Lập luận để x-3
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image49.wmf]{
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· Tìm x
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· Đối chiếu với ĐK và kết luận đúng
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	Vẽ hình đúng đến câu a
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d) Chứng minh tứ giác MDHE có 3 góc vuông (có căn cứ)
· Suy ra tứ giác MDHE là hình chữ nhật
e) – Chứng minh: OH =
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– Chứng minh: 
[image: image54.wmf]D

OHE cân tại O

f) – Chứng minh AH = AE

– 
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OHA =
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OEA(c.c.c)

     - Chứng minh 
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DEA vuông tại E.
   d) - O là trực tâm 
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	Bài 5
	· Giải thích được
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· Suy ra a + b + c = abc.
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                           * Chú ý: HS làm đúng bằngcách khác vẫn cho điểm tối đa.
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I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Kiểm tra học sinh những kiến thức về:

- Cộng, trừ phân thức và các dạng toán liên quan.


- Các hằng đẳng thức đáng nhớ và vận dụng giải các bài tập tìm x, rút gọn biểu thức , tìm GTLN, GTNN...
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3. Thái độ: Ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra
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